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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết 

quả nêu trong luận văn này là trung thực chưa từng được ai công bố trong bất kỳ 

công trình nghiên cứu nào khác. 

 

Học viên 

 

 

Anin KEOSAVANH 
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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN VĂN 

13C-NMR : 13C-Nucler Magnetic Resonance 

: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C 

1H-NMR : 1H-Nucler Magnetic Resonance 

: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H 

COSY : Corelated Spectroscopy 

: Phổ tương quan hai chiều H-H 

DEPT : Distortionless Enhancement by Polarisation Tranfer 

: Phổ DEPT 

ESI-Ms : Electron Impact Mass Spectroscopy 

: Phổ khối lượng 

HMBC : Heternuclear multiple - Bond Corelation 

: Phổ tương quan hai chiều H-C 

HSQC 

 

RP 

NP 

: Heternuclear Spectroscopy- Quantum Coherence 

: Phổ tương tác C-H 

: Reversed - Phase Chromatography 

: Normal - Phase Chromatography 

LPS : Lipopolysaccharide 

Raw 264.7 

macrophage cell 

: Tế bào đại thực bào thô 264,7 

 

INF-γ : Interferon gamma 

: Một cytokine hòa tan giảm dần 

IL-6 : Interleukin 6 

: Một interleukin hoạt động như cả hai 

một cytokine tiền viêm và một myokine chống viêm 

IL-8 : Interleukin 8 
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: Một chemokine được tạo ra bởi các đại thực bào và các 

loại tế bào khác như tế bào biểu mô, tế bào cơ trơn đường 

dẫn khí  và tế bào nội mô 

LC : Liquid chromatography 

: Sắc ký lỏng 

MS : Mass spectrometry  

: Phổ khối lượng 

TNF-α : Tumor necrosis factor anpha 

: Các cytokine thuộc họ yếu tố hoại tử khối u anpha 

HUVEC : Human umbilical vein endothelial cells 

: Tế bào nội mô tĩnh mạch rốn của con người 

ICAM-1 : Intercellular Adhesion Molecule 1  

: Phân tử kết dính giữa các tế bào 1 

VCAM-1 : Vascular cell adhesion protein 1 

: Protein bám dính tế bào mạch máu 1 

MCP-1 : Monocyte chemoattra ctant protein 1 

: Protein đơn chất hóa học 1 

M-CSF : Macrophage colony-stimulating factor 

: Yếu tố kích thích đại thực bào 

MCF-7 : Michigan Cancer Foundation-7  

: Tổ chức Ung thư Michigan-7 

MDA-MB-231 : Monroe Dunaway Anderson-Metastasis Breast cancer 

line 231 

: Dòng tế bào ung thư vú của con người 

HeLa : Henrietta Lacks cell 

: Một dòng tế bào bất tử được sử dụng trong nghiên cứu 

khoa học. 

3T3 : Các tế bào nguyên bào sợi phôi chuột 

https://en.wikipedia.org/wiki/Monocyte_chemoattractant_protein_1
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HL- 60 cell   : Human leukemic cell   

: Tế bào ung thư bạch cầu của con người 

Hep G2 cell : Hepatoma G2 cell 

: Tế bào ung thư tế bào gan G2 

Hep3B cell : Hepatoma B3cell  

: Tế bào ung thư tế bào gan 3B 

IC50 : The half maximal inhibitory concentration 

: Nồng độ ức chế tối đa một nửa 

MTT : 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium 

bromide 

Caov-3 : Homo sapiens ovary adenocarcinoma cell line 

: Homo sapiens dòng tế bào adenocarcinoma buồng trứng 

DPPH : 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl, hay 1,1-diphenyl-2-

picrylhydrazyl  

ICR mice : Institute of Cancer Research mice 

: Chuột Viện Nghiên cứu Ung thư 

AchE : Acetylcholinesterase 

T. cardifolia : Tinospora cordifolia 

: Cây Dây thần thông 

PLA2 : Phospholipases A2  

COX : Cyclooxygenase   

LOX : Lipoxygenase 

PGE2 : Prostaglandin E2 

L. monoctogens : Listeria monocytogenes 

: Một loại vi khuẩn gram dương, trong bộ phận 

Firmicutes, được đặt theo tên của Joseph Lister 

P. Vulgaris : Proteus Vulgaris  
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: Một loại vi khuẩn gram âm tạo ra hình que, khử nitrat, 

indole + và catalase dương tính, sản xuất hydro sunfua, 

vi khuẩn gram âm sống trong đường ruột của người và 

động vật.   

S. pneumonia : Streptococcus pneumoniae, hay pneumococcus 

: Một loại Gram dương, tan máu alpha (trong điều kiện hiếu 

khí) hoặc beta-hemolytic (trong điều kiện yếm khí), thành 

viên kỵ khí thuộc chi Streptococcus. 

S. aureus : Staphylococcus aureus 

: Một loại vi khuẩn hình tròn, gram dương, là thành viên 

của Firmicutes và nó là thành viên thông thường của 

microbiota của cơ thể, thường được tìm thấy ở đường hô 

hấp trên và trên da 

S. flexneri : Shigella flexneri 

: Một loài vi khuẩn gram âm trong chi Shigella có thể gây 

tiêu chảy ở người 

C. diphtheria : Corynebacterium diphtheriae  

: Vi khuẩn gây bệnh bạch hầu 

E. coli : Escherichia coli 

: Một loại vi khuẩn kỵ khí Gram âm, dạng que, hình que 

thường được tìm thấy ở ruột dưới của các sinh vật máu 

nóng (nội nhũ) 

B. cereus : Bacillus cereus 

: Một loại vi khuẩn Gram dương, hình que, hiếu khí, kỵ khí, 

vận động, beta-hemolytic thường được tìm thấy trong đất 

và thực phẩm 

S. typhi : Salmonella enterica serotype typhi 


